
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN NHI 

Số: 846 /BVN-KHTH&ĐD 

V/v Yêu cầu báo giá Thuê phần mềm 

quản lý khám chữa bệnh và thanh toán 

BHYT năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Lạt, ngày 28 tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thuê phần mềm 

quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm 

Đồng” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh 

Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Lê Văn Minh Cung; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 

và Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0961.73.72.72; Địa chỉ email: minhcung25it@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện 

Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm 

báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu). 

- Hoặc qua email: kehoachtonghopbvnhi@gmail.com (gồm file scan báo giá + 

file ecxel/word báo giá + file scan các tài liệu liên quan (hồ sơ năng lực nhà thầu)). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 11 năm 2024 đến trước 

17h ngày 08 tháng 12 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 12 

năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Gói thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần mềm) quản lý khám chữa bệnh và 

thanh toán BHYT quy mô 120 giường bệnh - 12 tháng. 

2. Gói thuê dịch vụ công nghệ thông tin (phần mềm) liên thông kết quả xét 

nghiệm (LIS) kết nối 06 thiết bị - 12 tháng. 

3. Đặc tính kỹ thuật của phần mềm theo bảng sau: 



2 

 

DANH MỤC DANH MỤC CHỨC NĂNG ĐÁP ỨNG 

Hệ thống 

Quản trị 

 

Phân quyền đơn vị 

Đổi mật khẩu 

Phân quyền 

Thiết lập phòng 

Phân quyền truy câp đơn vị 

Thông tin nhân viên 

Chốt số liệu 

Phòng ban sử dụng kho vật tư 

Lịch sử sử dụng chương trình 

Cấu hình tham số đồng bộ lên cổng GĐ BHXH 
 

Tiếp nhận 

bệnh nhân 

 

Tiếp nhận ngoại trú 

Tiếp nhận nội trú 

Tiếp nhận cấp cứu 

Tiếp nhận BA ngoại trú 
 

Khám bệnh 

Khám bệnh ngoại trú 

Khám bệnh cấp cứu 

Khám bệnh trái ngày 

Khám bệnh BA ngoại trú 

Quá trình KCB ngoại trú 

Danh sách chuyển tuyến 

Danh sách nhập viện 

Sổ khám bệnh lớn 

Báo cáo DSBN hẹn tái khám 

Báo cáo bệnh nhân chuyển phòng 

Thống kê thời gian khám chữa bệnh 
 

Nội trú 

Tiếp nhận nội trú 

Khám bệnh nội trú 

Khám bệnh nội trú NHẬP ĐẦU KỲ 

Tổng hợp dự trù 

Tổng hợp dược dự trù theo lựa chọn 

Dược - Khoa phòng dự trù 

Nhận dược (Khoa phòng dự trù) 

Nhập thuốc hoàn trả từ phiếu nội trú sai 

Tổng hợp hoàn trả nội trú 

Dược - Khoa phòng dự trù (cơ số tủ trực) 

Dược - Khoa phòng hoàn trả 

Hồ sơ bệnh án 

Sổ y lệnh 

Đề nghị tạm ứng bệnh nhân - Nội trú 

Báo cáo 15 ngày sử dung thuốc 
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Dược 

Xuất dược – BHYT 

Xuất vật tư BHYT 

Xuất dược đông y 

Xuất dược - Kho Bán Lẻ 

Xuất dược - Miễn Phí 

Xuất dược/vật tư theo gói dịch vụ 

Nhập kho đông y 

Nhập kho từ nhà cung cấp 

Chuyển kho 

Xem tồn kho - chiếm kho 

Duyệt phiếu chuyển kho 

Kiểm tra hóa đơn 

Kiểm tra dược vật tư 

Kiểm tra phiếu chuyển kho 

Kiểm tra dược vật tư chi tiết 

Cảnh báo dược hết hạn 

Tìm kiếm thuốc đã xuất theo tên thuốc 

Trả thuốc về kho 

Báo cáo SL dược chuyển vào kho 

Duyệt phiếu dự trù nội trú 

Duyệt phiếu khoa phòng dự trù 

Kiểm tra chi tiết chuyển kho - theo tên 

Thống kê xuất dược theo số phiếu – ngày 

Duyệt phiếu hoàn trả nội trú 

Duyệt phiếu Khoa phòng hoàn trả 

Báo cáo chuyển kho nội trú 

Nhận dược về kho 

Thống kê chi tiết xuất dược 

Nhận dược (Khoa phòng hoàn trả) 

Thống kê thuốc sử dụng theo bệnh nhân 

Xuất dược BANT 

Kiểm tra phiếu nội trú 

Sổ hoàn trả chỉ tiết bệnh nhân 

Báo cáo trả thuốc theo tên bệnh nhân 

Báo cáo Tình trạng đơn thuốc 

Thống kê sử dụng thuốc ( TT-22.PL 4,5,6,7) 

Thống kê phiếu chưa dự trù 

Thống kê xuất nhập tồn 

Dự trù dược từ đơn vị tuyến trên 

Duyệt nghiệp vụ dự trù tuyến dưới lên tuyến trên 

Nhận dược (Dự trù dược tuyến trên ) 

Duyệt hoàn trả dược tuyến dưới lên tuyến trên 
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Nhận dược hoàn trả tuyến dưới lên tuyến trên 

Kiểm tra phiếu chuyển kho liên thông 

Báo cáo chi tiết thuốc và số lượng chuyển kho liên thông 

Nhập kho từ nhà cung cấp - Quy cách (2 bước) 

Thẻ kho dược chi tiết 

Thống kê xuất nhập tồn_v 

Xem tồn kho liên thông 

Báo cáo hoàn trả dược từ xã lên trung tâm 

Báo cáo số lượng chuyển từ trung tâm xuống xã 

Xuất dược (New) 

Xuất nhập tồn - Sở y tế 

Xuất nhập tồn *Liên Thông* 
 

Viện phí 

Viện phí có BHYT 

Viện phí không BHYT 

Kiểm tra bảng kê - Ngoại trú 

Kiểm tra bảng kê - Nội trú 

Kiểm tra bảng kê – BANT 

Bảng kê chi phí - Không BHYT 

Xem thu tiền viện phí 

Xem thu tiền viện phí - Khoa Phòng 

Viện phí nội trú 

Tạm ứng nội trú 

Tạm ứng ngoại trú 

Xác nhận viện phí 

Báo cáo tạm ứng 

Báo cáo hoạt động tài chính (Thu viện phí - BHYT) 

Báo cáo thu tiền viện phí (toàn bệnh viện) 

phiếu thu viện phí 

Viện phí BA ngoại trú 

Tạm ứng BA ngoại trú 

Phụ thu ngoại trú 

Báo cáo hoàn ứng 

Tổng hợp thu chi 

Báo cáo thu viện phí tổng hợp 

Báo cáo viện phí tổng hợp 

Báo cáo tổng hợp viện phí theo bệnh nhân 

Báo cáo chi phí quá trình điều trị 

Báo cáo chi phí nội trú 

Viện phí - Báo cáo thu tiền tổng hợp 

Báo cáo phụ thu 

Báo cáo cận lâm sàng - Thu viện phí 

Báo cáo tạm ứng 
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Theo dõi viện phí nội trú (trốn viện - chưa ra viện - ra viện chưa thanh 

toán) 

Thanh toán, in hóa đơn điện tử 

Xem thu tiền viện phí (new) 

Báo cáo dược quyết toán 
 

Cận lâm sàng 

Chẩn đoán hình ảnh 

CDHA Siêu âm 

Mẫu siêu âm 

CDHA Nội soi 

Mẫu nội soi 

CDHA X-Quang 

Mẫu X - Quang 

CDHA Điện tim 

Mẫu điện tim 

Chuẩn đoán điện tim 

Thủ thuật phẩu thuật - VLTL 

Mẫu trình tự thủ thuật phẫu thuật 

Báo cáo Hoạt động phẩu thuật - thủ thuật 

Thực hiện điện tim 

Báo cáo Hoạt động cận lâm sàng (Biểu 06-CLS) 

Báo cáo thực hiện Cận Lâm Sàng 

Báo cáo chi phí xét nghiệm 

Báo cáo chi phí CDHA 

Báo cáo xét nghiệm 

Báo cáo Hoạt động cận lâm sàng chi tiết (Biểu 06-CLS) 

Sổ XN sinh hoá 

Sổ XN tế bào máu ngoại vi 

Sổ XN vi sinh 

Sổ XN nước tiểu 10 thông số 

Sổ thủ thuật 

Sổ Phẫu thuật 

Báo cáo lượt chỉ định CDHA theo CLS 

Báo cáo lượt chỉ đinh CDHA theo khoa 

Báo cáo thực hiện CLS 

Sổ XN tổng hợp 

Báo cáo dịch vụ - cận lâm sàng 

Xét nghiệm 

DM - Loại xét nghiệm 

DM - Xét nghiệm 

DM - Máy 

DM - Mã XN máy 

Báo cáo theo nhóm dịch vụ 
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Sổ xét nghiệm theo cột 

Báo cáo theo dịch vụ 

Sổ xét nghiệm theo dòng 
 

Báo cáo nội 

trú 

Báo cáo dược theo khoa 

Xem tồn kho - Khoa phòng 

Dược - Thống kê xuất nhập tồn khoa phòng 

Thống kê theo khoa phòng, toàn bệnh viện 

Sổ bệnh án nội trú 

Báo cáo tuần 

Thống kê sử dụng thuốc tủ trực 

DSBN ra viện 

DSBN chưa ra viện 

Báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí 

Tìm kiếm thông tin bệnh nhân nội trú 

Thống kê dược/vật tư sử dụng trong phiếu điều trị 

Thống kê phiếu nội trú chưa dự trù khoa dược 

DSBN chuyển từ khoa cấp cứu 

DSBN điều trị tại khoa 

Hoạt động điều trị ( Biểu 03.01-ĐT) 

Thống kê sử dụng tủ trực theo giờ 
 

Báo cáo 

chung 

Sổ tử vong 

Thống kê bệnh sốt xuất huyết 

Báo cáo sử dụng thuốc theo bác sĩ 

ĐV - Báo cáo mẫu 14A 

Báo cáo ngày 

Tình hình khám bệnh 

Báo cáo xuất dược theo bệnh 

ĐV - Xuất dữ liệu mẫu 79a 

ĐV - Báo cáo Mẫu 79/BHYT 

ĐV - Báo cáo Mẫu 79/BHYT - Tách khoa 

Báo cáo xuất dược - NV3 

Báo cáo tiếp nhận 

Tổng hợp thông tin chuyển tuyến 

Báo cáo công tác chuyển tuyến 

Báo cáo chuyển kho 

Báo cáo KCB theo nhiều tiêu chí 

Báo cáo BS khám theo dịch vụ 

ĐV - Báo cáo mẫu 80/BHYT 

Báo cáo DSBN sử dụng thuốc YHCT 

Báo cáo DSBN tập VLTL 

Báo cáo tổng hợp chi phí tăng thêm TK37.1 

ĐV - Xuất XML CV 9324 

Báo cáo 192021 không BHYT 

Hoạt động khám bệnh (biểu 02-KB) 
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Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Website đơn vị; 
- BGĐ (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD, TCKT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiên 

 

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi không sử dụng thẻ BHYT 

Danh sách bệnh nhân cấp toa cho về 

Báo cáo Phòng kế hoạch nghiệp vụ 

ĐV - Báo cáo tổng hợp mẫu 19,20,21 (ngoại+nội trú) 

Danh sách bệnh nhân nhập viện 

Thống kê bệnh tật ICD theo khoa nội trú, ngoại trú 

Thống kê bệnh quan trọng 

Báo cáo lượt khám theo đối tượng 

Thống kê khám bệnh 

Báo cáo hoạt động tháng 

Danh sách bệnh nhân cấp toa cho về 

Báo cáo 192021 chia tách theo nhóm thuốc 

Báo cáo 79 không BHYT 

Báo cáo mẫu 80 không BHYT 

Xuất XML 4210*** 

LT - Báo cáo 192021 - Ngoại Nội 

Báo cáo chi phí vận chuyển theo bệnh nhân 

Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh (nội, ngoại) 

Báo cáo DSBN điều trị BANT tại đơn vị 

Báo cáo bệnh nhân truyền nhiễm 

Báo cáo tai nạn thương tích 

Báo cáo vật tư đi kèm (gói dịch vụ) 

Báo cáo số lượt khám bệnh theo bác sĩ 

Báo cáo sử dụng thuốc chi tiết theo đối tượng 

Báo cáo chuyển phòng - ngoại trú 

Báo cáo chuyển khoa - nội trú 

Khảo sát khám chữa bệnh ngoại trú 

Báo cáo công nợ 

Báo cáo ICD phòng kế hoạch 

Tìm kiếm thuốc/vật tư kê tại nội trú theo bệnh nhân và toa (Phiếu đã 

được dự trù) 

Báo cáo thuốc/vật tư theo bệnh nhân 

Báo cáo lượt khám ngoại trú 

Báo cáo nghỉ ốm 
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